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	Điểm đọc:……………
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm)
Giáo viên kiểm tra từng học sinh theo phiếu bốc thăm bài đọc.
  	II. ĐỌC HIỂU: (8 điểm) Đọc thầm câu chuyện sau
	ĐẤT NƯỚC
Sinh nhật sáu tuổi của Bình, em được mẹ mua cho một quả địa cầu. Tối ấy, hai mẹ con Bình ngồi ngoài phòng khách, cùng nhau xem các nước in trên quả địa cầu. Nào là nước Nga, Pháp, Ai Cập,... Đến khu vực châu Á, mẹ Bình chỉ vào hình chữ S trên quả địa cầu:
-	Đây là Việt Nam, là đất nước của mình đấy con gái ạ. Bình ngơ ngác. Em ngây ngô hỏi lại mẹ:
-	Cái hình chữ S hồng hồng, xinh xinh này là Việt Nam ạ? Nhưng mẹ ơi... Đất nước là gì thế ạ? Con chưa hiểu lắm ạ.
-	Đất nước cũng như là quê hương vậy. Đó là nơi con được sinh ra và lớn lên con ạ.
-	Thế... đất nước mình có to lớn không mẹ?
-	Đất nước mình to lớn chứ con yêu. Nước Việt Nam của chúng ta có dáng hình chữ S cong cong, có Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, có tiếng Việt phong phú, có thiên nhiên núi rừng kì vĩ, còn có cả 54 dân tộc anh em khắp nơi nữa. Mọi thứ về đất nước, về quê hương đều rất gần gũi, ấm áp và mang nhiều ý nghĩa con ạ. – Mẹ Bình chậm rãi giải thích thắc mắc cho con gái.
Bình suy nghĩ một lúc rồi “À!” lên một tiếng và đáp lại mẹ:
-	Dạ mẹ ơi, con đã hiểu đất nước là gì rồi ạ.
(theo Uyển Ly)


    	     Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm) Theo lời giải thích của mẹ Bình, đất nước là gì?
A. Là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên.	B. Là những nơi có trên bản đồ thế giới.
C. Là những nơi có con người sinh sống.		D. Là những nơi mình có thể đến. 
Câu 2. (0,5 điểm) Đất nước Việt Nam qua lời kể của mẹ Bình có những gì? 
A.Thiên nhiên núi rừng kì vĩ, tiếng Việt phong phú.
B. Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
C. 54 dân tộc anh em khắp nơi.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, Sai ghi S.
	
	Bình và mẹ ngồi xem quả địa cầu ở phòng khách.

	
	Mẹ nói đất nước chỉ có núi rừng và thủ đô Hà Nội.



	
	Trong bài, Việt Nam được mô tả là có dáng hình chữ S cong cong.

	
	Bình hiểu ngay đất nước là gì khi mới nhìn thấy hình chữ S.


Câu 4. (1 điểm): Qua bài đọc, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc điều gì?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 5. (1 điểm): Nếu em là Bình, sau khi hiểu đất nước là quê hương, em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu đất nước?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm) Em hãy đánh dấu “x” trước tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động.
rực rỡ	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	thoăn thoắt	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	chậm rãi	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	xanh mát	
chậm chạp	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	nhân hậu	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	ngọt ngào	[image: A black square with a blue border

AI-generated content may be incorrect.]	nhanh
Câu 7. (1.5 điểm)
7.1. Điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
a. Em đi tuyến xe buýt Gia Lâm Yên Nghĩa về nhà.
b. Tuần trước, lớp em đã đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám.
7.2. Công dụng của dấu gạch ngang đã điền trong 2 câu trên:
.............................................................................................................................................
Câu 8. (1.5 điểm) Cho đoạn văn sau:
Sau những ngày nắng dài, trời cuối cùng cũng đã đổ mưa. Mưa giăng phủ kín cả bầu trời. Những hạt mưa tinh nghịch rơi xuống khắp nơi. Cây cối sung sướng, xòe tay hứng những giọt nước mát mẻ.
(Trích “Mưa rào” – Theo Hồng Thư)
a. Gạch dưới những câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn.
b. Đoạn văn trên đã sử dụng cách nhân hóa nào?
.............................................................................................................................................
 Câu 10 (1 điểm): Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa nói về con vật, đồ vật, cây cối,…
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................





TẬP LÀM VĂN
Đề: Trong thế giới động vật có rất nhiều con vật, em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất.


GỚI Ý ĐÁP ÁN
I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)
Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS, đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu sau:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II/ ĐỌC HIỂU
	Câu
	1
	2

	ĐA
	A
	D


Câu 3:  Đ-S-Đ-S
Câu 4: Đất nước là quê hương thân yêu, nơi mỗi người được sinh ra, lớn lên; đất nước rất gần gũi, ấm áp và đáng trân trọng, yêu thương.
Câu 5: Em sẽ chăm ngoan học giỏi, yêu quý tiếng Việt, giữ gìn truyền thống tốt đẹp và có ý thức bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam.
Câu 6: Chậm chạp, thoăn thoắt, chậm rãi, nhanh.
Câu 7: 
7.1. Điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
a. Em đi tuyến xe buýt Gia Lâm  - Yên Nghĩa về nhà.
b. Tuần trước, lớp em đã đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
7.2. Công dụng của dấu gạch ngang đã điền trong 2 câu trên:
Nối các từ ngữ trong một liên danh
Câu 8: (1.5 điểm)
a)  Những hạt mưa tinh nghịch rơi xuống khắp nơi. Cây cối sung sướng, xòe tay hứng những giọt nước mát mẻ.
b) Dùng những từ ngữ kể, tả hoạt động đặc điểm của con người để kể, tả vật.
Câu 9:  Đặt câu: 
· Câu văn diễn đạt rõ ràng. 
· Thực hiện đúng yêu cầu của bài. 
III/ TẬP LÀM VĂN
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	- Giới thiệu được con vật định tả.
- Có ý nêu/ đánh giá một đặc điểm nổi bật của con vật đó.
	- Giới thiệu được con vật định tả.

	- Không có câu giới thiệu hoặc không nêu được con vật định tả.

	2a
	Thân bài
(4 điểm)
	Nội dung
(1,5 điểm)
	- Miêu tả được các bộ phận quan trọng của con vật(đặc điểm, hoạt động)
- Các chi tiết miêu tả thể hiện đặc trưng của con vật.
- Nêu được kỉ niệm gắn liền với con vật  đó.
	- Miêu tả được các bộ phận quan trọng của con vật.
- Nêu được kỉ niệm gắn liền với con vật đó.
	- Miêu tả được các bộ phận quan trọng của con vât nhưng không tập trung vào những chi tiết thể hiện đặc trưng của con vật. 
- Nêu được kỉ niệm gắn liền với con vật nhưng còn sơ sài.
	Miêu tả thiếu bộ phận con vật hoặc miêu tả không theo suy nghĩ, cảm nhận của mình.
- Không nêu được kỉ niệm gắn liền với con  vật  đó.

	2b
	
	Kĩ năng
(1,5 điểm)
	- Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo trình tự hợp lí
- Các chi tiết được cảm nhận bằng nhiều giác quan khác nhau.
	- Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo trình tự khá hợp lí.
- Các chi tiết được cảm nhận bằng một vài giác quan khác nhau
	- Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí
- Các chi tiết được cảm nhận bằng ít giác quan khác nhau
	- Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí

	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	
	- Có nhiều câu văn nêu được tác dụng, ý nghĩa của con vật.
- Thể hiện được tình cảm của bản thân đối với con vật đó.
	- Có ít câu văn nêu được tác dụng, ý nghĩa con vật.
- Thể hiện được tình cảm của bản thân đối với con vật đó.
	Chưa nêu được tác dụng, ý nghĩa và tình cảm đối với con vật.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	Nêu được sự đánh giá về đồ vật, trách nhiệm của bản thân đối với con vật đó.
	Chỉ nêu được sự đánh giá về con vật, hoặc trách nhiệm của bản thân đối với con vật đó.
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả (2 điểm)
	
	
	- Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng, có từ 0 – 3 lỗi chính tả
	- Chữ viết không rõ ràng, không đúng cỡ, đúng kiểu, sai từ 4 lỗi chính tả trở lên.

	5
	Dùng từ, đặt câu (1 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu
	Có hơn 4 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	Bài văn đạt 2 trong 4 yêu cầu sau:
- Có ý độc đáo.
- Miêu tả có hình ảnh.
- Cách dùng từ và đặt câu thể hiện được cảm xúc.
- Diễn đạt tự nhiên.
	Bài văn đạt 1 trong 4 yêu cầu đã nêu.
	Bài văn không đạt yêu cầu đã nêu.
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